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* Tổng quan về nhựa Houxian SC243
	Specifications
	Houxian SC243

	Chemistry
	Acrylic emulsion (using a unique complex core and shell process)

	Appearance
	milky white micro blue emulsion

	Solid content
	40±1%

	MFFT
	38oC

	Viscosity
	1000 mPa.s

	pH value
	6-8

	Properties
	Excellent anti-rising reinforcement performance 
Early performance builds are very fast 
Good fullness, high gloss



* Kiểm tra tạo màng của nhựa SC243
	Tỉ lệ sử dụng
	Nhận xét

	0% chất tạo màng
	Không tạo màng được, nhựa nứt khắp bề mặt, đục trắng

	4.6% Carbitol
	Tạo màng tốt, nhựa mềm dẻo, trong suốt

	4.6% Texanol
	Tạo màng chưa tốt, còn hơi rạn nứt nhẹ ở các mép

	Tex+Car (1-1)
	Tạo màng tốt, nhựa cứng, trong suốt

	5.5% Tex +BG (2-1)
	Tạo màng chưa tốt, màng còn rạn nứt ở các mép


 SC243 mềm dẻo khi tạo màng với Carbitol
SC243 cứng giòn khi tạo màng với Texanol






1. Kiểm tra
5.1. Kiểm tra khả năng chống xù ghim của nhựa SC243
* Công thức Lót 2406H
	STT
	Thành phần
	Khối lượng

	1
	Nhựa SC243
	150.7

	2
	BYK 024
	0.2

	3
	Carbitol
	6.9

	5
	Nước
	4.1

	6
	BYK 190
	1.5

	7
	Bột JH10
	15

	8
	IOG
	0.4

	9
	RSConC 50%
	0.4

	10
	BYK 346
	1.0

	11
	BYK 024
	0.3

	12
	Nước
	4.9

	13
	AMP95
	0.2

	14
	KL245
	1.2

	TỔNG
	186.8g



*Nhận xét quy trình khuấy:
-Sơn lỏng, nhiều bọt, tan nhanh
-Dễ lắng đọng
*Kiểm tra
Gỗ cao su/tràm/thông  2 lần lót 2406H, so sánh với Lót S03 2410H
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	S03 2410H
	Mẫu 2406H
	2406H + 1%LPR76

	DIN 4
	50s
	18s
	19s

	TGK
	C1: 7-8p
Chà nhám 60p, còn dính nhám liti
	C1: 5-7p
Chà nhám 60p, còn dính nhám liti (hơi khó chà hơn Lót S03)
	C1: 5-7p
Chà nhám 60p, còn dính nhám liti (dễ chà hơn 2406H)

	Dung dịch sơn
	Dung dịch sơn vàng nhạt, đặc, hầu như không lắng
	Dung dịch sơn trắng đục, nhiều bọt nhanh tan, sơn lỏng, dễ lắng, khuấy dễ hoà tan
	Dung dịch sơn vàng nâu, nhiều bọt nhanh tan, sơn lỏng, dễ lắng, khuấy dễ hoà tan

	Độ trong
	2406H: độ trong tốt, bề mặt sáng, ít biến đổi màu gỗ
2406H +1%LPR76: tăng độ trong, bề mặt sáng
S03: làm đục trắng nền gỗ
· 2406H +1%LPR76 > 2406H > S03  S03 đục nhất

	Độ chống xù ghim
	*So sánh 2406H với 2406H +1% LP76 trên nền gỗ cao su:
2406H +1% LPR76 ít xù ghim hơn 2406H
*Gỗ cao su: 
Lót lần 1:  2406H +1% LPR76  ít xù ghim hơn S03, thấm rút ghim hơn S03
Lót lần 2: 2406H +1% LPR76  bề mặt ít trồi ghim hơn S03, bề mặt láng hơn S03
*Gỗ tràm: 
Lót lần 1:  2406H +1% LPR76 ít xù ghim hơn S03, thấm rút ghim hơn S03
Lót lần 2: 2406H +1% LPR76 bề mặt ít trồi ghim hơn hơn S03, bề mặt láng hơn S03
*Gỗ thông 
Lót lần 1:  khó phân biệt sự khác biệt, thấm rút ghim hơn S03
Lót lần 2: 2406H +1% LPR76 bề mặt ít trồi ghim hơn hơn S03, bề mặt láng hơn S03
Khả năng chống xù ghim:2406H+1% > 2406H > S03


	Bề mặt
	Láng căng
	Bề mặt lúc phun hơi nhăn lớn/gợn sóng xuất hiện nhiều ở các nền gỗ có nhiều vân gỗ (gặp nhiều trên nền gỗ cao su, gỗ thông/tràm rất ít)
Sau khi khô bề mặt sơn láng phẳng, nhăn/gợn sóng không đáng kể

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B

	Độ cứng
	Lót 2406H > 2406H +1%LPR76 > Lót S03


Lót 2406H có khả năng giữ ghim gỗ/chống xù ghim tốt hơn S03
Lót 2406H +1% LPR76: hạn chế xù ghim và giúp màng sơn trong hơn
5.2.Khảo sát hiệu quả chống xù ghim của nhựa LPR76
Lót S03 2410H + 4% LPR76  phun lên nền gỗ cao su/tràm/thông, so sánh với Lót S03 2410H
	Chỉ tiêu kiểm tra 
	Lót S03 2410H
	Lót S03 2410H + 4%LPR76

	DIN 4
	50s
	49s

	TGK
	C1: 7-8p
Chà nhám 60p, còn dính nhám liti
	C1: 8-9p
Chà nhám 60p, còn dính nhám liti (dễ chà nhám hơn S03)

	Dung dịch sơn
	Dung dịch sơn vàng nhạt, đặc, không lắng
	Dung dịch sơn đồng nhất màu vàng nâu, không lắng, không phân tách

	pH dung dịch
	7.4
	7.4

	Độ trong
	Lót S03+4%LPR76 có độ trong tốt hơn lót S03 (do sơn vàng hơn, nên nhìn trong hơn)

	Độ chống xù ghim
	*Gỗ cao su/tràm thông
Lót lần 1: Độ xù ghim chưa thấy được sự khác biệt rõ rệt, mẫu dùng 4% LPR76 thấm rút ghim hơn S03
Lót  lần 2: Lót S03 +4 %LPR76 có khả năng giữ ghim gỗ tốt hơn, bề mặt ít trồi ghim hơn S03

	Bề mặt
	Bề mặt sơn láng căng
	Bề mặt sơn láng căng, không bọt, không lõm

	Độ bám
	Đạt 5/5B
	Đạt 5/5B

	Độ cứng
	 Mẫu dùng 4%LPR76 mềm hơn


Lót S03 +4% LPR76: hạn chế dựng ghim gỗ, giúp màng sơn trong hơn. Tuy nhiên, dùng nhiều ảnh hưởng đến độ cứng, thời gian khô và màu sắc sơn.
6. Kết luận
Nhựa SC243 khoá ghim gỗ/chống xù ghim tốt, thấm rút gỗ tốt, ít biến đổi màu gỗ.
Nhựa LPR76 dùng khoảng 1-4% trong sơn lót giúp hạn chế trồi ghim gỗ và tăng độ trong cho sơn.


Nhân viên báo cáo

Trần Vũ Linh
                                                                                                                    Ngày 27/06/2025
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